
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH KÝ TÊN ĐIỂM GHI CHÚ

1 0520000093 Vũ Đức Dũng

2 0520000320 Nguyễn Tấn Phúc Huệ Hiếu

3 0620000108 Nguyễn Thị Hằng TN. Đức Thông

4 0620000405 Lê Thị Thảo TN. Hạnh Hương

5 0620000508 Trần Thanh Tuấn Minh Đạt

6 0720000001 Nguyễn Mỹ Ái Diệu Mến

7 0720000007 Hoàng Thị Thu An Diệu Lạc

8 0720000009 Trần Thị An Giác Ngân Huệ

9 0720000012 Mã Kim Ân TN. Thoại Dung

10 0720000013 Huỳnh Thị Tú Anh TN. Diệu Hoà

11 0720000022 Hồ Bảo

12 0720000033 Trần Đình Chí T. Trung Thiện

13 0720000047 Bành Thị Phước Đại Diệu Tuệ

14 0720000070 Nguyễn Trương Minh Đức T. Nhuận Chuẩn

15 0720000078 Nguyễn Thành Được T. Minh Thúc

16 0720000081 Nguyễn Thị Thùy Dương Tín Niệm Dung

17 0720000084 Nguyễn Nam Duy

18 0720000087 Trần Thanh Giang Thiện Hải

19 0720000101 Trần Thị Ngọc Hân TN. Nhẫn Tịnh

20 0720000117 Bùi Nguyễn Hiệp Quảng Ý

21 0720000136 Hồ Thị Bích Hội Diệu Duyên

22 0720000139 Phan Thị Xuân Hồng TN. Đức Khánh

23 0720000147 Bùi Tấn Hùng Tịnh Hùng

24 0720000160 Lê Thiện Hữu T. Nhuận Trí

25 0720000168 Ngô Thị Huyện TN. Tịnh Mẫn

26 0720000179 Trần Kỷ Khôn T. Quang Nghĩa

27 0720000193 Lê Thị Thúy Lan Diệu Mai

28 0720000194 Trần Hương Lan Diệu Hòa

29 0720000201 Nguyễn Thị Thuỳ Linh TN. Quảng Thiên

30 0720000218 Trần Thị Kim Long TN. Thọ Nguyên

31 0720000219 Nguyễn Tiến Long T. Minh Lý

32 0720000228 Dương Văn Lưu Huệ Hiếu
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33 0720000242 Trần Văn Mực T. Phước Trí

34 0720000264 Hồ Nguyên Ngọc Nhuận Hầu

35 0720000266 Huỳnh Hữu Hạnh Nguyên Thảo Ngọc

36 0720000271 Nguyễn Thanh Nhân T. Khánh Toàn

37 0720000297 Nguyễn Thị Phú TN. Huyền Thanh

38 0720000302 Trần Thị Hồng Phúc Diệu Hậu

39 0720000325 Trần Phú Quý Chưa Có Pháp Danh

40 0720000349 Nguyễn Trần Tân T. Nguyên Thức

41 0720000359 Lê Bá Thân Thiện Tâm

42 0720000363 Nguyễn Xuân Thanh Thanh T. Trung Nhàn

43 0720000395 Hồ Thị Kim Thoa TN. Thanh Hồng

44 0720000401 Trần Thị Nga Thu Ngọc An Diệu

45 0720000419 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyên Huyền Thủy

46 0720000420 Trần Thị Thu Thúy Nguyên Huỳnh

47 0720000445 Nguyễn Thị Huyền Trân Diệu Bảo

48 0720000447 Đào Thị Thu Trang TN. Lệ Nhã

49 0720000451 Võ Huyền Trang Không Có

50 0720000454 Võ Huỳnh Trang

51 0720000456 Nhan Cẩm Trí Tâm Huệ

52 0720000457 Huỳnh Chấn Trí Trung Thuận Tuệ

53 0720000460 Đặng Quốc Trí Minh Triết

54 0720000470 Trần Thị Thanh Trúc TN. Diệu Trí

55 0720000482 Phan Nguyễn Minh Trường Không

56 0720000483 Phan Minh Tú Trí Quang

57 0720000488 Nguyễn Minh Tuấn

58 0720000490 Bùi Công Anh Tuấn Trung Nhuận

59 0720000525 Trần Thị Thùy Viên Đức Ngọc

60 0720000531 Lê Tấn Vĩnh Chánh Tịnh Kiên

61 0720000539 Đặng Ngọc Vy

62 0720000562 Đặng Ngọc Thành T. Nguyên Thuần

63 0720000578 Nguyễn Thị Diễm Thuý TN. Diệu Thanh

64 1450000269 Nguyễn Thị Lài TN. Linh Chơn

65 2050000353 Nguyễn Thị Nhiễu TN. Liên Duyên

66 2120000003 Nguyễn Ngọc Lợi T. Ngộ Pháp Minh

67 2120000004 Lê Văn Nghĩa T. Ngộ Tịnh

68 2120000005 Nguyễn Chí Sinh T. Quang Trí

69 2120000008 Lê Thanh Nghĩa T. Ngộ Nguyên Quang

70 2120000009 Phạm Quốc Việt T. Ngộ Minh Chánh

71 2120000011 Nguyễn Vũ Thanh T. Ngộ Trí Thuận

72 2220000015 Hoàng Minh Tài T. Xuân Đức

73 2220000040 Dương Ngọc Thiên Thuận T. Minh Đức

74 2220000042 Lê Hoàng Phương T. Tâm Định
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75 2220000043 Trần thị Huỳnh hoà Thích Nữ Hải Đăng

Giám thị 2 Thư kí

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giảng viên
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